PHỤ LỤC 01
Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ treo tường năm 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 06/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	1
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 12.000BTU
	- Công suất làm lạnh: 3,31kW (11,300BTU) 
- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,030W 
- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 4,8A
- Cường độ dòng điện: 7,5A
- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,33 W/W 
- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*
- Nguồn điện: 220V; 50Hz
- Dàn lạnh:
+ Lưu lượng gió: 580 m3/h 
+ Kích thước (RxSxC): (830*256*195) mm
+ Khối lượng tịnh: 8kg
- Dàn nóng
+ Kích thước (RxSxC): (715*540*240)mm 
+ Khối lượng tịnh: 26kg
- Ống dẫn môi chất lạnh
+ Môi chất lạnh: R32
+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm
+ Đường kính ống gas: 12,7mm
+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m
+ Chiều dài ống tối đa: 15m
+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 5m
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	32

	2
	Điều hòa cục bộ 2 chiều 12.000BTU
	- Công suất làm lạnh: 3,75kW (12,800BTU)
- Công suất sưởi: 3,80kW (12,900BTU)
- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1300W
- Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm): 1100W
- Cường độ dòng điện (làm lạnh): 5,6A
- Cường độ dòng điện (sưởi ấm): 4,9A
- Cường độ dòng điện: 9,5A
- Hiệu suất năng lượng CSPF: 4,91W/W
- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 5*
- Nguồn điện: 220V; 50Hz
- Dàn lạnh:
+ Lưu lượng gió: 600 m3/h
+ Kích thước (RxSxC): (764*291*203) mm
+ Khối lượng tịnh: 8,5kg
- Dàn nóng
+ Kích thước (RxSxC): (705*279*530)mm
+ Khối lượng tịnh: 22,5kg
- Ống dẫn môi chất lạnh
+ Môi chất lạnh: R32
+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm
+ Đường kính ống gas: 9,52 mm
+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m
+ Chiều dài ống tối đa: 20m
+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 10 m
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	1

	3
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 18.000BTU
	- Công suất làm lạnh: 5,30kW (18,000BTU) 
- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1680W
- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 7,75A
- Cường độ dòng điện: 12,5A
- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,22W/W
- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*
- Nguồn điện: 220V; 50Hz
- Dàn lạnh:
+ Lưu lượng gió: 880 m3/h 
+ Kích thước (RxSxC): (905*226*312) mm
+ Khối lượng tịnh: 11kg
- Dàn nóng
+ Kích thước (RxSxC): (860*315*545)mm 
+ Khối lượng tịnh: 35kg
- Ống dẫn môi chất lạnh
+ Môi chất lạnh: R32
+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm
+ Đường kính ống gas: 12,7mm
+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m
+ Chiều dài ống tối đa: 20m
+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 10m
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	18

	4
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU
	- Công suất làm lạnh: 6,60kW (22,500BTU) 
- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,000W
- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 9,5A
- Cường độ dòng điện: 18A
- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,26W/W
- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*
- Nguồn điện: 220V; 50Hz
- Dàn lạnh:
+ Lưu lượng gió: 1150 m3/h 
+ Kích thước (RxSxC): (1091*237*328) mm
+ Khối lượng tịnh: 14kg
- Dàn nóng
+ Kích thước (RxSxC): (880*310*655)mm 
+ Khối lượng tịnh: 46,5kg
- Ống dẫn môi chất lạnh
+ Môi chất lạnh: R32
+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm 
+ Đường kính ống gas: 12,7mm 
+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m
+ Chiều dài ống tối đa: 25m
+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 15 m
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Bộ
	15


PHỤ LỤC 02
Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ treo tường năm 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 06/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục hàng hóa, vật tư
	Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	1
	Ống đồng D6.35
	- Ống đồng  Ruby Copper
- Đường kính D=6.35mm, độ dày 0.80mm
- Dạng cuộn
	M
	330

	2
	Ống đồng D9.52
	- Ống đồng  Ruby Copper
- Đường kính D=9.52mm, độ dày 0.80mm
- Dạng cuộn
	M
	10

	3
	Ống đồng D12.7
	- Ống đồng  Ruby Copper
- Đường kính D=12.7mm, độ dày 0.80mm 
- Dạng cuộn
	M
	330

	4
	Bảo ôn D6 
	- Bảo ôn cách nhiệt Superlon
- Đường kính D=6mm, dày 19mm
- Dạng ống
	M
	330

	5
	Bảo ôn D10 
	- Bảo ôn cách nhiệt Superlon
- Đường kính D=10mm, dày 19mm
- Dạng ống
	M
	10

	6
	Bảo ôn D13
	- Bảo ôn cách nhiệt Superlon
- Đường kính D=13mm, dày 19mm
- Dạng ống
	M
	330

	7
	Bảo ôn D28
	- Bảo ôn cách nhiệt Superlon
- Đường kính D=28mm, dày 10mm
- Dạng ống
	M
	330

	8
	Băng cuốn bảo ôn
	- Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt.
- Vật liệu PVC
- Độ dày 0.25mm
- Kích thước: Rộng x dài (7.7 x 1.200) cm (±2%)
- Trọng lượng: 330g/cuộn (1kg tương ứng 3 cuộn)
	Kg
	220

	9
	Ống nhựa PVC D=27
	- Ống nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính D=27mm, độ dày 1.6mm
	M
	330

	10
	Giá đỡ
	- Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ
- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU
	Bộ
	66

	11
	Dây điện 2x2.5mm
	- Kiểu mềm.
- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng
- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5
- Số ruột: 2 ruột
- Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2
	M
	1122

	12
	Aptomat 25A
	- Số cực: 2 cực
- Dòng điện định mức: 25A
- Điện áp: 220 - 240V
- Dòng cắt: 6 kA
	Bộ
	66

	13
	Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)
	- Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…)
	Bộ
	66


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/6/2023)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Mã ký hiệu,
hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

